TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN NHƠN

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị cung cấp máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát.
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ công văn số 960/SYT-KHTC của Sở Y tế Bình Định, ngày 29/3/2023 về việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn có nhu mua sắm máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát (cấu hình tham khảo theo phụ lục 1 kèm theo công văn này) cho một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát gửi báo giá về Trung tâm để trung tâm có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán mua sắm.

 Trong bảng chào giá xin đính kèm các tài liệu chứng minh các nội dung về: Chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, phân nhóm trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT; hãng/nước sản xuất; hãng/nước chủ sở hữu, catalogue của máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát. 

Khi báo giá, đề nghị các Công ty/đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của Công ty/đơn vị;

- Giá hàng hóa đã bao gồm: Giá trị hàng hóa trong báo giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển,bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan;

- Báo giá phải ghi rõ: Ngày báo giá;
- Hiệu lực báo giá (Tối thiểu 90 ngày); 

- Báo giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục 2 kèm theo công văn này;
- Thời gian gửi báo giá về Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn: Trước ngày 19/4/2023.

Báo giá gửi về địa chỉ: Phòng văn thư - Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, Địa chỉ: Số 01 Tôn Thất Tùng, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 02563835296 - 02563735617.
Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn rất mong nhận được bảng chào giá, các tài liệu liên quan của các Công ty/đơn vị và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty/đơn vị.

Phụ lục 1
CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY X QUANG KỸ THUẬT SỐ CHỤP TỔNG QUÁT
I. Máy X - Quang cao tần ≥ 500mA
A. Yêu cầu chung 

-
Phân nhóm theo Thông tư 14: Nhóm 3
- Máy mới 100%

- Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA

- Nguồn cung cấp: 3 pha, 380VAC, 50/60 Hz.

B. Cấu hình

	1. Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần 
	01 cái

	2. Cột mang đầu bóng (cánh tay di chuyển ra - vào)
	01 cái

	3. Đầu bóng phát tia X (≥ 200kHU)
	01 cái

	4. Bộ chuẩn trực chùm tia
	01 bộ

	5. Bàn bệnh nhân (mặt bàn trượt 4 hướng)
	01 cái

	6. Giá chụp phổi đứng
	01 cái

	7. Cáp cao thế 
	01 cặp

	8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
	01 bộ


C. Tính năng và thông số kỹ thuật



1. Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần

Tần số phát tối đa
: ≥450 kHz

Công suất
       
:≥40 kW

Dải kV

: từ 40 kV tới 150 kV, bước điều chỉnh 1 kV

Dải mA

: từ 10 mA tới 500 mA
Dải mAs

: từ 0.1 mAs tới 500 mAs
Dải thời gian chụp
từ 1ms tới 6,3 giây
Chương trình giải phẫu APR: ≥ 768 chương trình giải phẫu 
Kỹ thuật chụp
+ 3 điểm (kVp, mA, thời gian);

+ 2 điểm: kVp, mAs.

Hiển thị Màn hình LCD cho các chương trình giải phẫu, tất cả các nhân tố kỹ thuật (mA, kVp, mAs, thời gian), bucky, tốc độ phim, khoảng cách, tâm tiêu điểm, ……

Điều khiển chụp: Có bàn điều khiển chụp phím mềm và nút bấm chụp bằng tay.

Cáp cao thế: 
Có


2. Cột mang đầu bóng X-quang
Kiểu :




Gắn sàn tường hoặc sàn trần
Chiều dài cánh đỡ bóng: 

≥24" (61 cm)

Chiều dài của ray:


≥244cm (8 ft)
Di chuyển theo chiều dọc: 
≥78" (198 cm)
Dịch chuyển lên xuống: 

≥13" (33 cm) tới 70.3" (178 cm)

Khoảng dịch chuyển ra vào của cánh đỡ bóng: ± 5" (± 12,7cm)

Đầu bóng X-quang quay trái – phải: ± 1800
Điều khiển di chuyển cột:

Bằng tay 

Hệ thống khoá :


Khoá điện từ
3. Đầu bóng phát tia X
Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ quay đạt ≥2.700 vòng/phút tại 50Hz
Tiêu điểm: 2 tiêu điểm, Kích cỡ tóc bé: ≥0,6mm / tóc lớn: ≥1,5mm
Công suất anode (tóc bé/tóc lớn):
≥16.5 kW /≥47 kW

Điện áp tối đa:

125 kV
Đường kính đĩa anode :
≥74mm

Độ lọc tổng tương đương
0.9 mm Al / 75 kV
Dòng mA max:

≤800 mA
Trữ lượng nhiệt anode:
≥200 kHU
Trữ lượng nhiệt khối đầu bóng:
≥1250 kHU 

Công suất đầu vào anode liên tục: ≥85HU/giây
Tốc độ toả nhiệt anode tối đa:
≥667 HU/giây
Tốc độ toả nhiệt vỏ bóng tối đa:
≥15 kHU / phút
Góc đích:



≥140  

4. Bộ chuẩn trực chùm tia
Kiểu: Điều khiển bằng tay

Số lượng tấm chắn : 06 cặp
Đèn định vị tâm Bucky :

Bóng đèn LED hoặc tương đương
Đường kẻ định tâm : Bằng tia laser hoặc tương đương
Độ dò phóng xạ : ≤ 40mR/Hr tại 1 mét từ tiêu điểm của bóng đèn được đo tại 150 kVp và 4mA
Độ lọc sẵn có : Tương đương nhôm có độ dày ≥2.0mm tại 75kV
5. Bàn bệnh nhân với mặt bàn dịch chuyển 4 hướng
Kiểu: Mặt bàn trôi 4 hướng
Kích thước mặt bàn (Dài x Rộng x Cao):≥ (213x76x80) cm
Mặt bàn dịch chuyển dọc
≥81 cm 
Mặt bàn dịch chuyển ngang ±12.7 cm
Khoảng dịch chuyển khung đỡ tấm phẳng bên trong: ≥55.88 cm 

Hệ thống khoá: Khoá điện từ với điều khiển khoá bằng chân hoặc tương đương
Lọc nhôm: Tương đương độ dày nhôm ≤ 0.8 mm
6. Giá chụp phổi
Chiều cao của cột
≥218,4 cm

Khoảng dịch chuyển lên xuống của khung đỡ tấm phẳng: Từ 24.76 cm  tới 185,4 cm
Hệ thống khoá: Khoá điện từ
Lọc của bảng cắn phía trước : Tương đương độ dày nhôm ≤ 0.8 mm
7. Cặp cáp cao thế 
II. HỆ THỐNG THU NHẬN ẢNH X QUANG KỸ THUẬT SỐ (DR)
A. Yêu cầu chung
· Hãng sản xuất
: 

· Nước sản xuất
: 

· Model hệ thống
: 

· Năm sản xuất
: 2022 trở về sau, mới 100% nguyên đai nguyên kiện.

· Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 9001, ISO 13485, Free Sale,…

· Nguồn điện sử dụng: 220V 50Hz.
· Phân nhóm theo Thông tư 14: Nhóm 3.
B. Cấu hình

1. Tấm thu nhận và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số (Detectors), kích thước 14” x 17”: 02 Tấm

Hãng sản xuất: 

Xuất xứ: 

Model: 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%.
2. Trạm điều khiển thu nhận, xử lý ảnh X-Quang Kỹ thuật số (DR):
· Máy vi tính xử lý ảnh 
: 01 Bộ

· Màn hình xem ảnh X-Quang ≥19 inch: 01 Bộ

3. Phần mềm điều khiển chính hãng: 
      : 01 Bộ

4. Phụ kiện chuẩn theo hệ thống

      : 01 Bộ

5. Cáp mạng, HUB/Switch. 
                 : 01 Bộ

6. Máy in phim khô laser 2 khay chứa phim :01 Máy

· Hãng sản xuất: 

· Xuất xứ: 

· Model: 

· Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%.

· Phân nhóm theo Thông tư 14: Nhóm 3.

7. Phim thử máy: 01 hộp

8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt.

C. Tính năng và thông số kỹ thuật
1. Tấm thu nhận và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số, kích thước: ≥ 14” x 17” (35×43cm)
· Model


: 

· Khả năng lưu trữ của tấm: ≥ 100 hình ảnh

· Chu kỳ thời gian

: xem trước ảnh ≤ 2 giây sau khi phát tia và chu kỳ thời gian ≤ 7 giây ở chế độ không dây dù với kích thước điểm ảnh 100µm

· Chất phát quang

: CsI 

· Kích thước (WxDxH)
: ≥ 384 x 460 x 15mm

· Kích thước điểm ảnh
: ≤ 100(m

· Kích thước diện tích ảnh: ≥348.8 x 425.6mm (13.7 x 16.8 inches)
· Chuyển đổi AD

: ≥16bit (65,536 gradients).
· Mật độ khi dùng lưới
: ≥60lp/cm, 40lp/cm, 34lp/cm
· Kết nối


: Kết nối internet có dây chuyên dụng / Mạng LAN không dây.
· Tự động phát hiện phát tia: Có sẵn 

· Độ bền:

· Chịu tải điểm đơn
: ≥180kg tại điểm có đường kính 40mm.

· Chịu tải bề mặt

: ≥400kg cho vùng ảnh hưởng toàn bề mặt.

· Chống nước

:≥ IPX6 bao gồm cả bộ sạc

· Chu kỳ thời gian:

+ 100(m:
· ≤ 6 giây khi kết nối với internet có dây chuyên dụng
· ≤ 7 giây khi kết nối với mạng LAN không dây
+ 200(m:
· ≤ 4 giây khi kết nối với internet có dây chuyên dụng
· ≤ 4 giây khi kết nối với mạng LAN không dây
· Hiệu suất pin:

· Thời gian hoạt động (200(m với kết nối LAN không dây): ≥ 300 ảnh/8.6 giờ.

· Thời gian sạc đầy pin cho tấm DR:  ≤ 30 phút.

· Thời gian chờ đối đa: ≥13 giờ

· Điều kiện môi trường sử dụng và bảo quản:

· Khi hoạt động : 10 – 350C / độ ẩm: 35 -80% (đảm bảo không ngưng tụ hơi nước) /Áp suất không khí: 700-1060 hPa

· Khi không hoạt động: -10 đến 400C/độ ẩm 20 – 90% (đảm bảo không ngưng tụ hơi nước) /Áp suất không khí: 700-1060 hPa

2. Bộ cấp nguồn
· Yêu cầu nguồn điện
AC 100-240 V ±10%, một pha 50/60Hz.

· Kết nối LAN
≥3 cổng.
3. Khối giao tiếp Detector
· Nguồn điện
DC24V (khi sử dụng AC adapter).



DC48V (khi sử dụng PoE)

· Kết nối LAN
≥1 cổng.
4. Cáp giao tiếp
· Chiều dài
≥ 8m

5. Máy tính xử lý ảnh 
· Hệ điều hành tương thích
· Bộ vi xử lý (CPU): ≥ Intel Core i7 6700 up to 4.0 Ghz, 8MB.

· Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB.

· Ổ cứng (SSD/HDD): ≥1TB, SATA.

· Ổ DVD: DVD RW.

· Màn hình : ≥ 19 inch (1280x1024).
6. Phần mềm chuyên dụng cho hệ thống X-Quang kỹ thuật số (DR): 
· Phần mềm  thực hiện xử lý hình ảnh X-quang nhận từ hệ thống DR hoặc hệ thống nhận dữ liệu bệnh nhân từ RIS... và gửi hình ảnh chẩn đoán đến PACS... Hơn nữa

· Các chức năng xử lý ảnh: 

Các chức năng chính: Đầy đủ các phần mềm cho xử lý ảnh X-Quang tổng quát

· Nhập/ chỉnh sửa thông tin bệnh nhân.

· Chọn/ chọn lại vùng chụp.

· Nhận dữ liệu từ DR

· Xử lý ảnh theo yêu cầu chẩn đoán. 

· Lưu trữ thông tin và ảnh bệnh nhân.

· Ra lệnh in phim.

· Gởi ảnh qua mạng.

· Cho phép loại bỏ đường sọc trên ảnh.

· In hình ảnh trên phim với kích thước thật.

· Phóng to, thu nhỏ, hoặc phóng đại hình ảnh đối với những hình cần quan tâm.

· In nhiều ảnh đặc biệt – In ảnh phóng đại, ảnh gốc cũng như các ảnh khác trên cùng một phim.

· Ghi chú hay chú thích trên hình và trên phim.

· Lưu ảnh theo nhiều định dạng: JPEG và DICOM vào máy chủ hay các thiết bị ngoại vi khác: DVD, USB, hệ thống PACS…

· Đăng nhập vào hệ thống phải có tên truy cập và mật khẩu.

· Xử lý hình ảnh

· Ngõ ra hình ảnh: Host: ≥ 4 kênh / Máy in: ≥2 kênh.

· Hỗ trợ DICOM: Quản lý in thang xám cơ bản (SCU), lưu trữ (SCU), quản lý danh sách làm việc, những bước quy trình thực hiện.

7. Máy in phim khô laser 02 khay online


    Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%.


    Phân nhóm theo Thông tư 14: Nhóm 3
· Nguồn: laser bán dẫn.

· Khả năng xử lý: ≥180 phim / giờ

· Cỡ phim: 14”×17” (35×43cm), 11”×14” (28×35cm), 10”×12” (25×30cm) và 8”×10” (20×25cm)

· Loại phim sử dụng: khô

· Chia hình trên phim: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 42, 48, 54, 60, 63, 64.

· Bộ nhớ ảnh: Nhớ chính ≥256MB; nhớ in: ≥256MB

· Cổng vào: ≥16 cổng

· Kích thước điểm ảnh: ≤ 78.6µm/43.75µm

· Ngõ vào dữ liệu ảnh: ≥ 8 bit / 12 bit

· Thang xám: ≥16.384 mức xám (14 bit)

· Tương thích DICOM: quản trị in DICOM

· Số khay chứa phim:  2 hộc. 

· Xử lý biên: đen/trắng

· Trang trí khung: có

· Hiệu chỉnh mật độ: có

· Chỉnh ảnh dương bản / âm bản: có

·  Độ ồn: dưới 53 dB khi in, dưới 46 dB trong trạng thái chờ

·  Nguồn điện: 220-240 VAC ± 10%   50/60 Hz


III. Yêu cầu khác: 
· Hàng mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện.

· Cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm (CO); giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ), Bộ chứng từ nhập khẩu ( Tờ khai hải quan, Invoice, Packing list, Vận đơn …) khi bàn giao hàng hóa.

· Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt khi bàn giao hàng hóa.
· Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

· Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 4 lần/năm.

· Hướng dẫn sử dụng: Sau khi lắp đặt, kỹ sư của công ty sẽ hướng dẫn các Bác sĩ, Kỹ thuật viên của bệnh viện cho đến khi sử dụng thành thạo hệ thống.

· Cam kết cung cấp vật tư, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong vòng 10 năm kể từ ngày bàn giao thiết bị.

Phụ lục 2 MẪU CHÀO GIÁ
Tên Công ty/ đơn vị                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Địa chỉ:                                                                    Độc lập – Tự do – Hanh phúc
______, ngày ____tháng ____ năm 2023

BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi: Trung Tâm Y tế thị xã An Nhơn 

Căn cứ Công văn số _____ /TTYT-KD ngày 04/04/2023 của Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn về việc mời chào giá máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát.
Công ty/đơn vị ……………………………………….. xin chào giá như sau:

	STT
	Tên thiết bị 
	Chủng loại, (Model)
	Cấu hình, tính năng, thông

số kỹ thuật (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo công văn này)
	Hãng/Nước sản xuất
	Hãng/ Nước chủ sở hữu
	NNăm sản xuất
	PPhân nhóm theo TT14/2020 (nếu có)
	ĐĐơn vị tính
	SSố lượng
	Đơn giá có VAT (đồng)
	Thành Tiền (đồng)
	Giá kê khai
	Mã kê khai 
	GGhi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú 

- Ngày báo giá:
- Hiệu lực của bảng chào giá:       ………tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 90 ngày).
- Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan.     
- Hồ sơ đi kèm bao gồm: 

+ Các tài liệu chứng minh các nội dung về chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, phân nhóm trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT; Hãng/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu, catalogue của thiết bị.
+ Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu. 
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu
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